
Trường THCS Tân Quý Tây

LẦN 4 

(Từ 28/11/2022)

  - Tên lớp    : 7/6

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Ngọc Thu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN HDTN C Nghệ Toán HDTN N Văn
S2 N Văn KHTN GDCD Toán KHTN N Văn
S3 N Văn KHTN Toán T Anh Sử-Địa Tin học
S4  T Anh (chiều) NT(MT) Toán T Anh Sử-Địa T Anh
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn (chiều) Anh văn-BN  T Anh (chiều) Kỹ năng sống

C2 Văn (chiều) Anh văn-BN Sử-Địa KHTN ( CHIỀU )

C3 NT(AN) GDTC  Toán (chiều) KHTN
C4 GDTC  Toán (chiều)

C5

Trường THCS Tân Quý Tây

LẦN 4 

(Từ 28/11/2022)

  - Tên lớp    : 7/4

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Diễm Khoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN T Anh Toán Sử-Địa Tin học N Văn
S2 GDCD T Anh Toán Sử-Địa N Văn N Văn
S3 KHTN KHTN GDTC Toán N Văn Anh văn-BN

S4 T Anh KHTN GDTC Toán NT(AN) Anh văn-BN

S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn (chiều) KHTN ( CHIỀU ) C Nghệ Văn (chiều)

C2  T Anh (chiều) Kỹ năng sống Sử-Địa HDTN
C3  Toán (chiều) NT(MT)  Toán (chiều)  T Anh (chiều)

C4 HDTN KHTN
C5

Trường THCS Tân Quý Tây

LẦN 4 

(Từ 28/11/2022)

  - Tên lớp    : 7/7

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Lan Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN KHTN Toán KHTN Sử-Địa HDTN
S2 KHTN T Anh Toán KHTN Sử-Địa HDTN
S3 C Nghệ T Anh Tin học N Văn GDCD T Anh
S4 Toán Kỹ năng sống NT(MT) N Văn Toán N Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1  T Anh (chiều) Văn (chiều) Sử-Địa KHTN ( CHIỀU )

C2 NT(AN) Văn (chiều) GDTC  Toán (chiều)

C3 N Văn Anh văn-BN GDTC  Toán (chiều)

C4 Anh văn-BN  T Anh (chiều)

C5

Trường THCS Tân Quý Tây

LẦN 4 

(Từ 28/11/2022)

  - Tên lớp    : 7/3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Kim Oanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN Kỹ năng sống GDCD Sử-Địa C Nghệ Toán
S2 Toán NT(MT) Sử-Địa Sử-Địa NT(AN) T Anh
S3 N Văn KHTN Toán T Anh Tin học KHTN
S4 N Văn KHTN Toán T Anh HDTN KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1  T Anh (chiều) Văn (chiều)  Toán (chiều) GDTC
C2 N Văn Văn (chiều)  Toán (chiều) GDTC
C3 N Văn Anh văn-BN  T Anh (chiều) KHTN ( CHIỀU )

C4 Anh văn-BN HDTN
C5

Trường THCS Tân Quý Tây

LẦN 4 

(Từ 28/11/2022)

  - Tên lớp    : 7/5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN HDTN Tin học HDTN Toán T Anh
S2 T Anh Kỹ năng sống C Nghệ KHTN Toán T Anh
S3 N Văn NT(MT) Sử-Địa KHTN Sử-Địa Toán
S4 N Văn KHTN Sử-Địa Toán KHTN GDCD
S5

C
H

IỀ
U

C1 NT(AN) GDTC Anh văn-BN KHTN ( CHIỀU )

C2  T Anh (chiều) GDTC Anh văn-BN Văn (chiều)

C3  T Anh (chiều) N Văn  Toán (chiều) Văn (chiều)

C4 N Văn  Toán (chiều)

C5

Trường THCS Tân Quý Tây

LẦN 4 

(Từ 28/11/2022)

  - Tên lớp    : 7/2

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thanh Tòng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN T Anh GDTC Toán Sử-Địa T Anh Tcường

S2 T Anh Tcường T Anh GDTC Toán HDTN Toán
S3 T Anh Tcường N Văn Toán KHTN NT(AN) N Văn
S4 T Anh N Văn C Nghệ KHTN Tin học N Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1  Toán (chiều) Anh văn-BN Sử-Địa GDCD
C2 NT(MT) Anh văn-BN Sử-Địa Văn (chiều)

C3 KHTN KHTN HDTN Văn (chiều)

C4 KHTN ( CHIỀU )  Toán (chiều) Kỹ năng sống

C5

Trường THCS Tân Quý Tây

LẦN 4 

(Từ 28/11/2022)

  - Tên lớp    : 7/1

  - Chủ nhiệm        : Dương Thảo Châu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HDTN GDTC NT(MT) KHTN NT(AN) Anh văn-BN

S2 N Văn GDTC GDCD Toán Tin học Anh văn-BN

S3 Toán T Anh Toán Sử-Địa N Văn KHTN
S4 C Nghệ T Anh Toán N Văn N Văn KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 T Anh T Anh Tcường  Toán (chiều) T Anh Tcường

C2 Văn (chiều) HDTN  Toán (chiều) T Anh Tcường

C3 HDTN KHTN Sử-Địa Kỹ năng sống

C4 KHTN ( CHIỀU ) Sử-Địa Văn (chiều)

C5


